
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  536/QĐ-UBND Kiến Tường, ngày  28  tháng  4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở

ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục; 

Theo Biên bản họp số 1064 /BB-UBND ngày 25/4/2023 của Hội đồng TĐKT 
thị xã và ý kiến đề xuất của Trưởng Phòng Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở của ngành Giáo dục và 

Đào tạo năm học 2022-2023 đối với 140 cá nhân.
(Danh sách kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng Phòng Nội vụ, 
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 
thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT HsTĐKT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vũ
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DANH SÁCH
CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI KHOA HỌC, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023

(Đính kèm Quyết định số 536 /QĐ-UBND ngày  28 tháng 4 năm 2023 của UBND thị xã)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Tên đề tài, sáng kiến kinh nghiệm Xếp 
loại

Ghi 
chú

01 Trần Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình 
Minh

Một số biện pháp giáo dục hành vi ứng xử 
cho trẻ 4-5 tuổi trong trường mầm non C

02 Nguyễn Diệu Xuân Huỳnh Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình 
Minh

Một số biện pháp nâng cao kĩ năng sống cho 
trẻ 5- 6 tuổi B

03 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình 
Minh

Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo 
dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi C

04 Lê Đỗ Quỳnh Như Giáo viên Trường Mầm non Vành 
Khuyên

Một số biện pháp sử dụng nguyên vật liệu 
thiên nhiên nhằm nâng cao hứng thú cho trẻ 
5-6 tuổi trong hoạt động tạo hình

C

05 Lê Thị Ngọc Sương Giáo viên Trường Mầm non Vành 
Khuyên

Một số biện pháp tổ chức trò chơi vận động 
nhằm phát triển thể lực cho trẻ 3-4 tuổi trong 
trường mầm non

C

06 Nguyễn Thị Vàng Phó Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Ánh 
Dương

Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh 
hoạt tổ chuyên môn tại trường Mẫu giáo 
Ánh Dương

C

07 Nguyễn Lê Kiều Duyên Giáo viên Trường Mẫu giáo Sơn Ca
Một số biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ 
5-6 tuổi tại trường Mẫu giáo Sơn Ca năm 
học 2022- 2023

C
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08 Nguyễn Thị Thùy Vân Hiệu 
trưởng Trường Mẫu giáo Hòa Bình

Một số biện pháp giúp giáo viên ứng dụng 
hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác 
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại 
trường Mẫu giáo Hòa Bình năm học 2022-
2023

C

09 Đỗ Thị Kim Thoa Giáo viên Trường Mẫu giáo Hòa Bình
Một số biện pháp phát triển khả năng tạo 
hình cho trẻ 4-5 tuổi lớp Chồi 1 năm học 
2022-2023

C

10 Lâm Thị Kim Dung Giáo viên Trường Mẫu giáo Hòa Bình
Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ 
mẫu giáo 5-6 tuổi lớp Lá 2 năm học 2022-
2023 sẵn sàng vào lớp 1

C

11 Nguyễn Thị Lệ Trinh Giáo viên Trường Mẫu giáo Hòa Bình
Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi 
trường cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tại lớp Chồi 
1 năm học 2022-2023

C

12 Nguyễn Ngọc Huệ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hòa Bình
Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi lớp Mầm 
2 học tốt hoạt động giáo dục âm nhạc trong 
năm học 2022-2023

C

13 Nguyễn Thị Kiều Trinh Phó Hiệu 
trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Sen

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất 
lượng bữa ăn, bếp ăn tập thể cho trẻ trong 
trường Mẫu giáo

C

14 Đỗ Thị Minh Hiếu Phó Hiệu 
trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Sen Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tự bảo vệ bản 

thân thông qua các hoạt động trong trường C

15 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Sen
Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi sáng tạo 
và cảm thụ nghệ thuật thông qua các hoạt 
động ở trường Mẫu giáo

C

16 Trần Thị Kim Nguyên Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Sen Một số biện pháp phát triển tình cảm cho trẻ 
3-4 tuổi trong các hoạt động C
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17 Nguyễn Phan Ngọc Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ luật tích cực 
cho trẻ 5-6 tuổi C

18 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Sen Một số biện pháp kích thích trẻ 3-4 tuổi 
tham gia vào các hoạt động C

19 Trần Thị Thùy Trang Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Mai Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-
5 15tuổi C

20 Đinh Thị Thu Trang Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Mai Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho 
trẻ Mẫu giáo 3-4 tuổi C

21 Nguyễn Thị Chiến Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Hướng 
Dương

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác 
kiểm định chất lượng giáo dục trong trường 
Mầm non Hướng Dương

C

22 Đặng Thị Kim Đồng Phó Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Hướng 
Dương

Một vài biện pháp bồi dưỡng chuyên môn 
cho giáo viên trong trường mầm non C

23 Nguyễn Thị Hồng Gấm Giáo viên Trường Mầm non Hướng 
Dương

Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi tích cực 
tham gia vào các hoạt động phát triển vận 
động.

C

24 Trần Thị Thu Hà Giáo viên Trường Mầm non Hướng 
Dương

Một số biện pháp phòng chống, cải thiện 
tình trạng thừa cân, béo phì cho trẻ 4-5 tuổi 
trong trường Mầm non Hướng Dương

C

25 Lê Thị Hòe Giáo viên Trường Mầm non Hướng 
Dương

Một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ 
cho trẻ 4-5 tuổi trong trường mầm non B

26 Nguyễn Thị Ngọc Ly Giáo viên Trường Mầm non Hướng 
Dương

Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp 
dẫn cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm 
quen với toán tại lớp Lá 2 trường Mầm non 
Hướng Dương năm học 2022-2023

C
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27 Phạm Thị Cẩm Linh Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Tấn Kiều

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích 
cực giúp học sinh lớp Năm yêu thích môn 
Tin học

B

28 Võ Thị Phương Dung Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Tấn Kiều

Một số biện pháp xây dựng nền nếp lớp giúp 
học sinh lớp 3C2 có ý thức học tập tốt B

29 Ngô Trần Duy Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Tấn Kiều

Rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn 
Âm nhạc B

30 Lê Võ Cẩm Hường Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Tấn Kiều

Ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học môn 
tiếng Anh lớp 5 B

31 Đặng Thị Cẩm Tú Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Tấn Kiều

Một số biện pháp phát triển năng lực suy 
luận cho học sinh lớp 5Đ1 trong dạy học 
toán hình học

C

32 Lê Thị Hồng Liên Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Tấn Kiều

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học 
sinh lớp 5 C

33 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Ngô 
Quyền

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết cho 
học sinh lớp 4 B

34 Nguyễn Thị Năng Phó Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Huỳnh 
Việt Thanh

Biện pháp tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên 
môn theo hướng đổi mới ở trường tiểu học. B

35 Nguyễn Minh Dẫn Giáo viên Trường Tiểu học Huỳnh 
Việt Thanh

Tạo hứng thú cho học sinh trong việc rèn 
chữ viết B

36 Huỳnh Thị Diễm My Giáo viên Trường Tiểu học Huỳnh 
Việt Thanh

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nói 
tiếng Anh cho học sinh lớp 5 B
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37 Bùi Thị Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Huỳnh 
Việt Thanh

Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy 
học theo hướng phát triển năng lực nhằm 
nâng cao kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 
3

C

38 Lê Thị Chuyện Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh 
Hưng

Một số biện pháp tạo hứng thú học tiếng 
Anh cho học sinh lớp 4 C

39 Châu Thị Mỹ Trang Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh 
Hưng

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học 
sinh lớp 1 theo CTGD 2018 A

40 Nguyễn Thị Tuyết Vân Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh 
Hưng

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bảng 
nhân, chia môn Toán lớp 2 theo chương 
trình GDPT 2018

B

41 Võ Hoài Ngân Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh 
Hưng

Một số biện pháp giúp học sinh khối lớp 4 
học tốt “phần soạn thảo văn bản cùng 
Microsoft Word” ở môn Tin học tiểu học

C

42 Bùi Thị Xuân Tươi Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh 
Hưng

Một số biện pháp ứng dụng kĩ thuật “Khăn 
trải bàn” để dạy kiểu bài Mở rộng vốn từ 
trong phân môn Luyện từ và câu lớp 5

B

43 Hà Thanh Luân Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh 
Hưng

Một số giải pháp bồi dưỡng phụ trách sao 
nhi đồng trong trường tiểu học C

44 Hồ Thị Muội Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Thái Bình

Một số trò chơi trong dạy học Toán cộng 
cho học sinh lớp 1A1 B

45 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Thái Bình

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm trong 
các môn học cho học sinh lớp 2A2 C

46 Phan Thị Hoàn Mơ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Thái Bình

Một biện pháp dạy học tích cực giúp học 
sinh lớp 4 yêu thích học phân môn Lịch sử C
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47 Nguyễn Thị Thanh Trúc Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Thái Bình

Một số phương pháp nâng cao kỹ năng nghe, 
nói tiếng Anh cho học sinh lớp 5 C

48 Lê Thành Khan Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Thái Bình

Một số biện pháp giúp đội viên thực hiện tốt 
tính tự quản B

49 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Thái Bình

Một số biện pháp giúp các em học sinh lớp 4 
học tốt hơn kỹ năng nói tiếng Anh C

50 Tạ Thị Thanh Nga Giáo viên Trường Tiểu học Tuyên 
Thạnh

Sử dụng hiệu quả bảng tương tác trong dạy 
học Tin học ở trường Tiểu học Tuyên 
Thạnh.

C

51 Nguyễn Thị Kiều Mi Giáo viên Trường Tiểu học Tuyên 
Thạnh

Một số biện pháp rèn luyện và phát triển kỹ 
năng nói cho học sinh lớp 4 trường tiểu học 
Tuyên Thạnh

B

52 Võ Thị Hồng Đẹp Giáo viên Trường Tiểu học Tuyên 
Thạnh

Rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh 
lớp 4A2 C

53 Nguyễn Thị Ngọc Liên Giáo viên Trường Tiểu học Tuyên 
Thạnh

Một số kinh nghiệm trong giáo dục kỹ năng 
sống cho học sinh lớp 4A1 C

54 Đặng Hoàng Ngân Giáo viên Trường Tiểu học Tuyên 
Thạnh

Một số biện pháp phát huy vai trò của Ban 
cán sự lớp khi tổ chức các hoạt động theo 
định hướng phát triển năng lực cho học sinh 
lớp 3A2 Trường tiểu học Tuyên Thạnh

B

55 Nguyễn Thị Tuyết Hương Giáo viên Trường Tiểu học Tuyên 
Thạnh

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nội 
dung dạy học lịch sử lớp 5A2 theo định 
hướng phát triển năng lực học sinh

C

56 Trần Thị Cẩm Giang Giáo viên Trường Tiểu học Tuyên 
Thạnh

Một số biện pháp rèn kỹ năng nghe tiếng 
Anh cho học sinh lớp 5 C
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57 Trần Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Tuyên 
Thạnh

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công 
tác chủ nhiệm lớp 4A3 trường Tiểu học 
Tuyên Thạnh.

C

58 Đinh Văn Đồng Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Rèn kỹ năng sinh hoạt múa hát tập thể và 
nghi thức đội C

59 Nguyễn Thị Kim Hoanh Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và 
học bơi cho học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu 
học Đặng Thị Mành

C

60 Lê Anh Tuấn Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Một số biện pháp giúp học sinh lớp Bốn học 
tốt phân môn Tập đọc nhạc C

61 Phan Thị Ngọc Duyên Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học 
sinh lớp 1A1 C

62 Đặng Văn Kinh Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học 
sinh lớp 3C C

63 Lê Thị Thạnh Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy 
đọc hiểu theo hướng phát triển năng lực cho 
học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu học Thạnh 
Trị

B

64 Nguyễn Thị Kiều Châu Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Một số biện pháp nâng cao kĩ năng đọc hiểu 
cho học sinh lớp 5A1 theo định hướng phát 
triển năng lực, phẩm chất

C

65 Trần Thị Hồng Phượng Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Một số biện pháp giúp giáo viên thực hiện 
tốt công tác chủ nhiệm lớp 3A1 C

66 Nguyễn Thành Mãi Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4B học 
tốt phần văn miêu tả C
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67 Dương Thị Kiều An Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Một số biện pháp cải thiện kỹ năng giao tiếp 
tiếng Anh cho học sinh lớp 4 C

68 Phạm Quốc Khanh Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động cặp, 
nhóm có hiệu quả C

69 Nguyễn Thị Ngọc Lịnh Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Trị
Một số biện pháp phát huy tính tích cực, 
sáng tạo của học sinh khối 4 trong môn Âm 
nhạc Trường Tiểu học Thạnh Trị

C

70 Hứa Thị Kim Thoa Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Trị
Một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo 
đức cho học sinh lớp 2A1 Trường Tiểu học 
Thạnh Trị

C

71 Trần Thị Nghi Xuân Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một số biện pháp giúp học sinh khối 6 học 
tốt nội dung hát B

72 Lê Thị Phượng Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Môt số giải pháp giúp nâng cao chất lượng 
dạy học môn mĩ thuật 6 B

73 Phạm Thị Lệ Thủy Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi 
môn Ngữ văn lớp 9 B

74 Tống Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Hướng dẫn học sinh thí nghiệm thực hành 
một số bài trong chương điện từ học Vật lí 
lớp 9

B

75 Võ Thị Cẩm Vân Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Phương pháp giải một số bài tập chuyển 
động cơ học trong chương trình bồi dưỡng 
học sinh giỏi Vật lí THCS

B

76 Nguyễn Thị Mộng Trinh Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một vài phương pháp giúp HS học tốt các 
bài tập trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý 
6, phân môn địa lý

B
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77 Uông Thị Hồng Mai Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Hướng dẫn HS phân tích một số biểu đồ 
nhiệt độ và lượng mưa trong sách giáo khoa 
địa lý lớp 8

C

78 Dương Thanh Tâm Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Phương pháp vận dụng một số câu hỏi, bài 
tập vào kiểm tra đánh giá kết quả học tập 
môn giáo dục công dân lớp 9 theo định 
hướng phát triển năng lực HS

B

79 Nguyễn Thanh Nhã Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một số phương pháp giúp học sinh học tốt 
chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống môn KHTN 
6

B

80 Trần Thị Kim Loan Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Rèn kỹ năng giải bài tập lai một cặp tính 
trạng sinh học 9 B

81 Phan Thị Kiều Tiên Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
chủ đề tế bào môn KHTN 6 B

82 Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một vài biện pháp giúp học sinh học tốt 
chương III - Tuần hoàn ở môn sinh học 8 B

83 Nguyễn Ngọc Nguyên Thủy Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương Hướng dẫn học sinh giỏi luyện nghe B

84 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 6 qua 
hoạt động cặp nhóm C

85 Nguyễn Nhựt Minh Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
nghe tiếng Anh 7 C

86 Trần Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một số kinh nghiệm dạy tiết Getting started 
Listen and read B
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87 Võ Nhựt Ninh Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Phát huy tính tích cực của học sinh trong 
luyện tập chạy bền B

88 Nguyễn Lê Huỳnh Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một số kinh nghiệm hướng dẫn tự học kĩ 
thuật bơi ếch cho học sinh trường THCS C

89 Nguyễn Thành Đồng Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Phát huy vai trò tự quản của học sinh THCS 
trong giờ thể dục B

90 Trần Thị Thùy Linh Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Vận dụng một số hình thức hoạt động trải 
nghiệm trong môn Ngữ văn 9 B

91 Cao Thị Ngọc Thùy Linh Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Biện pháp giúp học sinh học tốt phần tri 
thức tiếng Việt và thực hành tiếng Việt HKI 
–Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

B

92 Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một số biện pháp giúp học sinh yêu thích 
học tốt môn Ngữ văn cấp THCS B

93 Nguyễn Thị Lệ Xuân Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một số phương pháp tạo hứng thú học tập 
cho học sinh trong môn Ngữ văn 6 C

94 Trần Thị Thủy Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Giải pháp giúp học sinh học tốt các kiểu câu 
chia theo mục đích nói trong phần Tiếng 
Việt của môn Ngữ văn 8

B

95 Trần Thị Ngọc Giàu Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một số giải pháp giáo dục học sinh hiệu quả 
trong công tác chủ nhiệm lớp 6 C

96 Phạm Kim Xuyến Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Giúp học sinh thực hiện tốt bài tập lập 
phương trình hóa học 8 B

97 Lê Thị Thu Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Vận dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn 
Ngữ văn 7 B
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98 Trần Thị Thu Khoa Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương Làm mới tiết sinh hoạt lớp B

99 Nguyễn Đoàn Ngọc Thư Kế toán Trường THCS Võ Duy 
Dương

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 
lương ở trường THCS Võ Duy Dương C

100 Nguyễn Thị Hồng Sa Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt câu 
lệnh lặp for... To ... do ở phần lập trình đơn 
giản- Tin học 8.

C

101 Lê Thị Mai Chi Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Hướng dẫn học sinh một số biện pháp giải 
bài toán bằng cách lập phương trình và hệ 
phương trình- Đại số 9

C

102 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường THCS Võ Duy 
Dương

Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ 
thức và dãy tỉ số bằng nhau trong đại số 7 bộ 
sách cánh diều

C

103 Đỗ Tấn Kha Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Giàu

Biện pháp giúp học sinh lớp 7 học tốt nhạc 
cụ giai điệu B

104 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Giàu

Biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả 
môn sinh học thông qua trò chơi cho học 
sinh lớp 8.

B

105 Võ Thị Mỹ Nương Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Giàu

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng vẽ và 
nhận xét biểu đồ trong môn địa lý lớp 9 B

106 Dương Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Giàu

Rèn luyện kĩ năng để học tốt môn mĩ thuật 
khối 8, 9 B

107 Huỳnh Mỹ Hoàng Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Giàu Giúp học sinh lớp 7 nói tiếng Anh tốt hơn C

108 Trần Hữu Duy Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Trà

Rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc hiểu 
tiếng Anh 7 C
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109 Kim Thị Ánh Việt Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Trà

Một số biện pháp dạy học giúp học sinh rèn 
luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách lập 
phương trình trong môn Toán Đại số 8

B

110 Đặng Thị Kim Đào Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Trà

Giúp học sinh hạn chế một số lỗi lập trình 
trong Tin học 8 C

111 Lê Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Trà

Biện pháp rèn luyện kỹ năng giải toán chia 
hết cho học sinh lớp 6. C

112 Phạm Thị Thanh Vân Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Trà

Một số biên pháp nâng cao chất lượng dạy-
học môn giáo dục công dân 9 B

113 Nguyễn Thái Bình Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Trà

Đưa phương trình hóa học sai giúp học sinh 
khắc sâu kiến thức chương I: các loại hợp 
chất vô cơ môn hóa học 9

C

114 Phan Bùi Anh Thư Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Trà

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ 
nhiệm lớp C

115 Lê Quang Vinh Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Trà

Một số biện pháp giúp học sinh hiểu và thực 
hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi 
đồng

C

116 Nguyễn Thành Chơn Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Trà

Một số biện pháp giúp học sinh khối 6 và 7 
học tốt môn bơi lội C

117 Nguyễn Thị Thanh Truyền Giáo viên Trường THCS Trần Văn 
Trà

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe 
tiếng Anh 6 C

118 Nguyễn Thị Kim Ghi Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn Một số biện pháp giúp học sinh khối 8 học 
tốt phân môn vẽ tranh B
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119 Lê Đoàn Bảo Hòa Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 khắc 
phục sai lầm khi giải bài toán liên quan đến 
ước và bội

B

120 Đặng Thị Kim Ngân Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn Một số biện pháp giúp học sinh khối 9 thực 
hành tốt kỹ năng Đọc-Hiểu tiếng Anhh B

121 Nguyễn Thị Lang Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn
Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và 
phòng chống thiên tai trong dạy học địa lý 
lớp 6

B

122 Đinh Thị Mộng Ngân Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn Sử dụng trò chơi trong dạy học địa lý 8,9 
nhằm tạo hứng thú cho học sinh B

123 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn

Một số phương pháp khi dạy các phép tu từ 
so sánh, ẩn dụ, hoán dụ trong phần tri thức 
tiếng Việt và thực hành tiếng Việt ở môn 
Ngữ văn 6

B

124 Huỳnh Thị Hoa Trang Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 9 học tốt 
các văn bản văn học trung đại Việt Nam B

125 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Giáo viên Trường TH&THCS Võ Văn 
Kiệt

Một vài biện pháp giúp học sinh học tốt 
phần phương trình bậc hai một ẩn môn Toán 
9

C

126 Bùi Nguyễn Như Mai Giáo viên Trường TH&THCS Võ Văn 
Kiệt

Ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm nâng 
cao chất lượng bộ môn hóa học B

127 Hồ Lê Hà An Giáo viên Trường TH&THCS Võ Văn 
Kiệt

Một vài biện pháp giúp học sinh giải tốt 
dạng bài tập có các điện trở mắc hỗn hợp 
(Vật lí 9)

128 Bùi Thị Diệu An Giáo viên Trường TH&THCS Võ Văn 
Kiệt

Một số trò chơi Toán học tạo hứng thú học 
tập cho học sinh lớp 4B C
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129 Lê Thị Kim Ngọc Giáo viên Trường TH&THCS Võ Văn 
Kiệt

Một số trò chơi vận động hiệu quả trong việc 
giảng dạy tiếng Anh 5 C

130 Phạm Lê Yến Như Giáo viên Trường TH&THCS Võ Văn 
Kiệt

Một số biện pháp nâng cao khả năng giao 
tiếp tiếng Anh cho học sinh lớp 4 C

131 Võ Thị Ngọc Dư Giáo viên Trường TH&THCS Võ Văn 
Kiệt

Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực 
giúp học sinh khai thác kiến thức thông qua 
phương tiện trực quan khi học chương hệ 
tiêu hóa - Môn sinh học 8

B

132 Lê Thị Phương Dung Giáo viên Trường TH&THCS Võ Văn 
Kiệt

Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 6A 
trường TH&THCS Võ Văn Kiệt tự tin thi 
Speaking môn tiếng Anh

B

133 Nguyễn Vũ An Giáo viên Trường THCS Nguyễn 
Hồng Sến

Phương pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy 
nội dung đá cầu tại trường THCS C

134 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Giáo viên Trường THCS Nguyễn 
Hồng Sến

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm ở giờ 
học mĩ thuật 6 B

135 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THCS Nguyễn 
Hồng Sến

Giải pháp giúp học sinh lựa chọn đồ dùng 
điện và sử dung điện tiết kiệm qua các bài 
đồ dùng điện trong môn Công nghệ

C

136 Trần Thị Ngọc Giáo viên Trường THCS Nguyễn 
Hồng Sến

Xây dựng môi trường tạo hứng thú, nâng 
cao chất lượng môn tiếng Anh C

137 Bùi Thanh Phong Giáo viên Trường THCS Nguyễn 
Hồng Sến

Một số biên pháp giúp học sinh giải tốt bài 
tập về nồng độ dung dịch trong chương trình 
hóa học 8

B

138 Văn Thị Mỹ Yên Trưởng 
phòng Phòng GD và ĐT Một số giải pháp thực hiện chuyển đổi số 

trong ngành giáo dục B
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139 Nguyễn Văn Nghĩa
Phó 

Trưởng 
phòng

Phòng GD và ĐT

Một vài biện pháp giúp các trường tiểu học 
thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng 
giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn 
quốc gia

B

140 Hà Thị Thanh Trao Chuyên 
viên Phòng GD và ĐT Một vài biện pháp giúp kế toán làm tốt công 

tác thu - chi trong đơn vị B

Tổng danh sách có 140 đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022-2023./.
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